5

	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ
TỔ ANH VĂN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II - MÔN ANH VĂN.
NĂM HỌC 2024 – 2025

	Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-NVB ngày 27/02/2025 về việc tổ chức kiểm tra giữa kì Học kì II - Năm học 2024-2025 của trường THCS Nguyễn Văn Bé.
	Tổ trưởng môn Anh văn trường THCS Nguyễn Văn Bé thông tin nội dung ôn tập kiểm tra giữa kì II môn Anh văn như sau: 

	1. Thời gian - Thời lượng làm bài: 
	Khối
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 9
	Khối 9

	Thời gian 
làm bài
	60’
	60’
	60’
	60’

	Hình thức 
đề kiểm tra
	70% trắc nghiệm
30% tự luận
	70% trắc nghiệm
30% tự luận
	70% trắc nghiệm
30% tự luận
	70% trắc nghiệm
30% tự luận

	Thời gian kiểm tra
	Tiết 3,4 sáng thứ Sáu 14/3
	Tiết 3,4 sáng thứ Sáu 14/3
	Tiết 3,4 sáng thứ Sáu 14/3
	Tiết 3,4 sáng thứ Sáu 14/3



	2. Cấu trúc đề:
NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA KÌ II – ANH 6 FP
(Units 5-6) (2024-2025) 
Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others (0.5pt)
es – e  (2 câu)
Choose the word that has a different stress pattern from the others (0.5pt)
2 câu
Choose the most appropriate word or phrase to fill in each blank (3pts)
12 câu dạng Conversation (Verb form – preposition – Conjunction - Vocabulary – 2 pictures)
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1.5pts)
6 câu - 4 options/ câu (Theo chủ đề Units 5&6)
Read the passage and then decide whether the statements that follow are True or False (1pt)
4 câu True - False
Read the passage again and choose the best answer (A, B, C or D) (0.5pt)
2 câu (Chọn A, B, C or D)	
Use the correct form of the word given in each sentence (1.5pts)
6 câu
	No
	Verbs
	Nouns
	Adjectives
	Adverbs
	Meanings

	1
	
	champion/ championship
	
	
	vô địch

	2
	compete
	competition/ competitor
	
	
	thi đấu

	3
	decide
	decision
	
	
	quyết định

	4
	
	
	good
	well
	tốt/ hay

	5
	interview
	interviewer
	
	
	phỏng vấn

	6
	
	juice
	juicy
	
	nước ép

	7
	
	
	lazy
	lazily
	làm biếng

	8
	
	medal/ medalist (medallist)
	
	
	huy chương

	9
	succeed
	success
	successful
	
	thành công

	10
	win
	winner
	
	
	chiến thắng



Rearrange the words/ phrases to make meaningful sentences (0.5pt)
2 câu
Writing (1đ): Write a passage about Food Blog (about 50-70 words)
NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA KÌ II – ANH 7 ILSW (Units 6-7) (2024-2025) 
Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others (0.5pt)
ed – e  (2 câu)
Choose the word that has a different stress pattern from the others (0.5pt)
2 câu
Choose the most appropriate word or phrase to fill in each blank (3pts)
12 câu dạng Conversation (Verb form – preposition – Conjunction - Vocabulary – 2 pictures)
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1.5pts)
6 câu - 4 options/ câu (Theo chủ đề Units 6&7)
Read the passage and then decide whether the statements that follow are True or False (1pt)
4 câu True - False
Read the passage again and choose the best answer (A, B, C or D) (0.5pt)
2 câu (Chọn A, B, C or D)	
Use the correct form of the word given in each sentence (1.5pts)
6 câu
	No
	Verbs
	Nouns
	Adjectives
	Adverbs
	Meanings

	1
	
	comfort
	comfortable
	comfortably
	thoải mái

	2
	
	convenience
	convenient
	conveniently
	thuận tiện/ tiện lợi

	3
	
	delight
	delighted
	
	vui

	4
	
	electricity/ electrician
	electric
	
	điện

	5
	experience
	experience
	experienced
	
	kinh/ trải nghiệm

	6
	fail
	failure
	
	
	thất bại/ rớt

	7
	
	friend
	friendly/ eco-friendly
	
	bạn

	8
	
	
	frequent
	frequently
	thường xuyên

	9
	present
	presentation
	
	
	thuyết trình

	10
	rely
	
	reliable
	
	tin cậy



Rearrange the words/ phrases to make meaningful sentences (0.5pt)
2 câu
Writing (1đ): Write a passage about Studying abroad (about 60-80 words)

NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA KÌ II – ANH 8 ILSW (2024-2025) (60’)
Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others (0.5pt)
Ed – e  (2 câu)
Choose the word that has a different stress pattern from the others (0.5pt)
2 câu
Choose the most appropriate word or phrase to fill in each blank (2pts)
12 câu dạng Conversation (Verb form – preposition – Conjunction - Vocabulary – 2 pictures)
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1.5pts)
6 câu - 4 options/ câu (Theo chủ đề Units 5&6)
Read the passage and then decide whether the statements that follow are True or False (1pt)
4 câu True - False
Read the passage again and choose the best answer (A, B, C or D) (0.5pt)
2 câu (Chọn A, B, C or D)	
Use the correct form of the word given in each sentence (1.5pts)
6 câu
	No
	Verbs
	Nouns
	Adjectives
	Adverbs
	Meanings

	1
	(dis)appear
	(dis)appearance
	
	
	xuất hiện/ biến mất

	2
	complete
	completion
	complete
	completely
	hoàn toàn/ h.tất

	3
	crowd
	crowd
	crowded
	
	tụ tập, đám đông

	4
	endanger
	danger
	dangerous
	dangerously
	nguy hiểm

	5
	identify
	identification
	(un)identified
	
	xác định

	6
	scare
	scare
	scared/ scary
	
	sợ

	7
	perform
	performance/ performer
	
	
	biểu diễn

	8
	populate
	population
	populous
	
	dân số

	9
	produce
	production/ product
	productive
	
	sản xuất

	10
	
	science/ scientist
	scientific
	scientifically
	khoa học

	11
	sight(see)
	sightseeing/ sightseer/ sighting
	
	
	thấy/ chúng kiến/ tham quan

	12
	summarize
	summary
	
	
	tóm tắt



Look at the entry of the word “nature” in the dictionary. Use what you can get from the entry to complete the sentences with two or three words (0.5pt)
2 câu
Nature     noun
A2 /ˈneɪtʃə(r)/
(uncountable noun) all the plants, animals and things that exist in the universe that are not made by people
a. Take time to appreciate the beauties of nature.
b. Man-made substances not found in nature.
c. A lot of nature conservation is about protecting habitats.
d. We should protect the nature for future generations.
Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence printed before them (1pt) – 4 câu
37. During + Noun (meal/ movie/ play/ lesson)  When/ While
38. Although  but/ however
39. Comparative  Comparison of equality
40. What + noun …?  How + adj?
NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA KÌ II – ANH 9 ILSW (2024-2025) (60’)
Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others (0.5pt)
Ed – e  (2 câu)
Choose the word that has a different stress pattern from the others (0.5pt)
2 câu
Choose the most appropriate word or phrase to fill in each blank (2pts)
12 câu dạng Conversation (Verb form – preposition – Conjunction - Vocabulary – 2 pictures)
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1.5pts)
6 câu - 4 options/ câu (Theo chủ đề Units 5&6)
Read the passage and then decide whether the statements that follow are True or False (1pt)
4 câu True - False
Read the passage again and choose the best answer (A, B, C or D) (0.5pt)
2 câu (Chọn A, B, C or D)	
Use the correct form of the word given in each sentence (1.5pts)
6 câu
	No
	Verbs
	Nouns
	Adjectives
	Adverbs
	Meanings

	1
	
	access
	(in)accessible
	
	tiếp cận

	2
	addict
	addiction
	addictive/ addicted
	
	(gây) nghiện

	3
	communicate
	communication
	communicative
	
	giao tiếp

	4
	endanger
	danger
	dangerous
	dangerously
	nguy hiểm

	5
	
	fat
	fatty
	
	chất béo

	6
	form
	formation
	
	
	tạo/ hình thành

	7
	harm
	(do) harm (to)
	harmful/ harmless
	
	hại

	8
	
	nation
	national
	nationwide
	quốc gia

	9
	
	nature
	natural
	naturally
	thiên/ tự nhiên

	10
	
	nutrient/ nutrition
	nutritious
	
	(chất) dinh dưỡng

	11
	
	scene
	scenic
	
	cảnh

	12
	wonder
	wonder
	wonderful
	wonderfully
	kỳ quan



Look at the entry of the word “access” in the dictionary. Use what you can get from the entry to complete the sentences with two or three words (0.5pt)
2 câu
access    noun
B1   /ˈækses/
[uncountable noun]the opportunity or right to use something or to see somebody/ something
a. High-speed internet access has become a necessity.
b. Access to sb/ sth  You need a password to get access to the computer system.
c. access to information/ services/ resources/ healthcare/ education
d. They are seeking increased access to markets overseas.
Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence printed before them (1pt) – 4 câu
[bookmark: _GoBack]37. Despite/ In spite of  + Noun Phrase  Though+ Clause
38. S + continue to + V  S + keep + Ving
39. Comparison of equality  Comparative
40. S + advised sb (not) to V  S + suggested that S + should (not) + V

	3. Nội dung ôn tập: Từ tuần 1 đến tuần 8 HKII, với phạm vi giới hạn như sau:
a. Anh 6 FP: Units 5-6
b. Anh 7 ilsw: Units 6-7
c. Anh 8 ilsw: Units 5-6
d. Anh 9: Units 5-6
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